	 UBNDHUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG TH HIỆP HÒA

	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ I
Môn: Toán - Lớp 2
Năm học 2024 – 2025
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên:……………………………….... Lớp: ………… Số báo danh: ………..

I. Phần trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu bài. 
Câu 1: (M1 – 1 đ)
a. Số liền trước của 80 là : (M1)
 A.  79                        B. 81                         C. 82                        D. 90
b. Số 63 gồm .............? 
A. 60 chục và 3 đơn vị       B. 6 chục và 3 đơn vị       C. 60 và 3 đơn vị      D. 6 chục và 3 
Câu 3 (M1- 0.5đ) .Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 32 + 23 ..... 22 + 33 là :                    
           A. >	            B. <	                                  C. =
Câu 2 (M1- 0.5đ).Tổng của 42 và 46 là : (M1)
    A. 98                           B. 67                                C. 75                         D. 88
Câu 4 (M2- 0.5đ) Điền số thích hợp  vào chỗ chấm: 
 10 giờ tối  hay còn gọi là ……..giờ        
                [image: Hình ảnh đồng Hồ Màu Trắng Bị Cô Lập Vào Thời Hạn 10 Giờ Tối PNG , Quay Số,  Văn Phòng, Tay PNG trong suốt và Vector để tải xuống miễn phí]                                           

Câu 5( M2 – 1đ). Điền vào chỗ chấm 
a) Những tháng có 30 ngày là: Tháng 4,.........................................................................

b) Tháng có 28 hoặc 29 ngày là : ......................................................................................

Câu 6 (M3- 0.5đ) Hình bên có: 
                                                                         A                     B                         C                          
A. 2 đoạn thẳng và 3 điểm.
B. 3 đoạn thẳng và 2 điểm.
C. 3 đoạn thẳng và 3 điểm .



[bookmark: _GoBack]B. TỰ LUẬN:
Câu 7 (M1- 1đ) Đặt tính rồi tính 
                 45+ 47                    82 - 9                   58 – 19                                65 + 6
       .................................................................................................................................
       .................................................................................................................................
       .................................................................................................................................
 Câu 8 (M2- 1đ)
a) Điền dấu >,<,=
16 kg ........7 kg + 8kg                          67 – 18 ........... 54
b) Tính
70l – 35l + 15l =....................................
                        =.......................................
Câu 9 (M2- 2đ) Trong phong trào làm kế hoạch nhỏ, lớp 2A gom được 43kg giấy vụn. Lớp 2B gom được ít hơn lớp 2A là 5kg giấy vụn. Hỏi lớp 2B gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?  
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Câu 10 (M3- 1đ) Số: 
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán - Lớp 2 - Năm học 2024 – 2025

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a. A               b. B
	Mỗi phần 0,5 điểm

	Câu 2
	C
	Mỗi phần 0,5 điểm

	Câu 3
	D
	Mỗi phần 0,5 điểm

	Câu 6 
	C 
	Mỗi phần 0,5 điểm



Câu 5 (1 điểm) Mỗi phần sai trừ 0,5 điểm
	a) Những tháng có 30 ngày là:
- Tháng 4, Tháng 6,Tháng 9, Tháng 11
b) Tháng có 28 hoặc 29 ngày là : 
- Tháng 2 
	


Câu 7: Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm
- Đặt tính đúng, tính sai kết quả : trừ 0,25 điểm mỗi phép tính.
	45+ 47 = 92 
	82 – 9 = 73 
	58 – 19 = 39
	65 + 6 = 71



Câu 8: (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm
c) Điền dấu >,<,=
16 kg  >  7 kg + 8kg                          67 – 18 <  54
d) Tính
70 – 35 + 15 = 35 + 15 
                    = 50 
Câu 9 ( 2 điểm)
Bài giải
Lớp 2B gom được số ki – lô – gam giấy vụn là: ( 1) 
                                            43 – 5 = 38 ( kg)  ( 0,5) 
                                     Đáp số: 38 kg giấy vụn ( 0, 5) 
· Câu trả lời sai, phép tính đúng không chấm điểm
· Câu trả lời đúng, tính sai cho nửa số điểm
Câu 10 (1 điểm) 60
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